PGD-ĐT TXCAI LẬY              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nhị Quý                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------                          ---------------------------------------
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÂP THỊ XÃ 

                                              Môn : VẬT LÍ 9
                                              Năm học : 2022 – 2023
Thời gian làm bài :150 phút( không kể thời gian giao đề)

 Đề  thi có 2 trang

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: ( 5 điểm)                                                   
Cho m¹ch ®iÖn MN nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y, hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu m¹ch ®iÖn kh«ng ®æi UMN = 7V; c¸c ®iÖn trë R1 = 3( vµ R2 = 6( . AB lµ mét d©y dÉn ®iÖn cã chiÒu dµi 1,5m tiÕt diÖn kh«ng ®æi S = 0,1mm2, ®iÖn trë suÊt ( = 4.10-7 (m ; ®iÖn trë cña ampe kÕ A vµ c¸c d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ : 


                 M   UMN    N                   a/  TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn AB ?

                         R1
      D
           R2 
    b/ DÞch chuyÓn con ch¹y C sao choAC =1/2BC. 



                                             TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ampe kÕ ?

                                    A                           c/ X¸c ®Þnh vÞ trÝ con ch¹y C ®Ó Ia = 1/3A ?

             A                         C                      B

Bài 2:  (4,5 điểm)
 Cho mạch điện như hình vẽ .

Biết:U = 60V, R1= 10
[image: image1.wmf]W

, R2=R5= 20
[image: image2.wmf]W

, R3=R4= 40
[image: image3.wmf]W

, 

vôn kế lý tưởng, điện trở các dây nối không đáng kể.

1. Hãy tính số chỉ của vôn kế.



2. Nếu thay vôn kế bằng một bóng đèn có dòng điện

định mức là Id= 0,4A thì đèn sáng bình thường.

Tính điện trở của đèn.    


     
                                                                      
Bài 3:   (4 điểm)
Một bình chứa 10kg nước đá ở nhiệt độ -21,20C.người ta đổ vào bình 2kg nước ở 100C.Tính thể tích nước và nước đá trong bình sau khi cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của: nước đá C1= 2 000J/kg.K, nước C2= 4 200J/kg.K,  nhiệt nóng chảy           

[image: image4.wmf]l

 = 340 000J/kg.K, khối lượng riêng nước đá 800kg/m3.
Bài 4: ( 3,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ các điện trở R1 = 12
[image: image5.wmf]W

, R3 = 15
[image: image6.wmf]W

 , dây nối có điện trở không đáng kế . Người ta đo được cường độ dòng điện qua mạch I = 0,75A, 
hiệu điện thế giữa hai điểm M và D là 12V .
a. Tính điện trở R2 và điện trở toàn mạch ?


b. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và hai đầu mạch điện ?

c. Giữ nguyên R​1, R2, R3 và hiệu điện thế hai đầu M,N , mắc thêm một điện trở Rx vào hai điểm M và D thì cường độ dòng điện qua mạch chính tăng lên 1,25 lần . Hãy tính giá trị điện trở của toàn mạch , điện trở tương đương của đoạn mạch MD rồi suy ra giá trị của Rx và cường độ dòng điện qua nó ?
Bài 5: ( 3,0 điểm)
Luc 7 giờ một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ cách anh ta 10 km. Cả hai người đều chuyển động đều với vận tốc là 12km/h và 4km/h. Tìm vị trí và thời gian người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.
--------------------------------------------HẾT----------------------------------------------

HS được sử dụng các loại máy tính cho phép vào phòng thi

PGD-ĐT TXCAI LẬY              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nhị Quý                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------- 

ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ
                                                  Môn : VẬT LÍ 9
Năm học : 2022 – 2023
----------------------------------------------------------------------------------

Bài 1: ( 5,0 điểm)

a/  §æi 0,1mm2 = 1. 10-7 m2 .   ¸p dông 
[image: image7.wmf]S
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 ; thay sè vµ tÝnh ( RAB = 6(   (0,5 đ)
b/ Khi  
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.RAB  ( RAC = 2( vµ cã RCB = RAB - RAC = 4(      (0,5 đ)
            XÐt m¹ch cÇu MN ta cã 
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  nªn m¹ch cÇu lµ c©n b»ng. 
               VËy  IA = 0                                                                                             (0,5 đ)
c/  §Æt RAC = x ( §K : 0  
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 x  
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 6( ) ta cã  RCB = ( 6 - x )

        + NÕu cùc d­¬ng cña ampe kÕ g¾n vµo D th× : I1 = Ia + I2  ( Ia = I1 - I2 
                    ( 
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                                             (0,5 đ)
· U1 = 3V và U2= 4V                                            (0,5 đ)  
Vì Ra~ 0 nên D trùng C nên mạch điện (R1//Rx)nt(R2 //RCB)

   Ix + Ia = ICB ( 
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                                            (0,5 đ)
       => x2 + 15x -54 = 0                                                             (0,5 đ)   
  Giải ph­¬ng tr×nh bËc 2 theo x, gi¶i PT nµy ®­îc  x = 3( ( lo¹i gi¸ trÞ -18)
Vậy con chạy C ở vị trí AC/AB = 1/2                                         (0,5 đ)
        + NÕu cùc d­¬ng cña ampe kÕ g¾n vµo C th× : Ia = I2 - I1 
                  => x2-27x  +30 =0                                                       (0,5 đ)
 Giải ph­¬ng tr×nh bËc 2 kh¸c theo x, gi¶i PT nµy ®­îc x = 1,2( ( lo¹i 25,8 v× > 6 )

Vậy con chạy C ở vị trí AC/AB = 1/5                                           (0,5 đ)
Bài 2: ( 4,5 điểm)
	Điện trở tương đương của mạch:

R= R1+ RMN = R1+
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 Thay số ta tính được: R= 40
[image: image16.wmf]W

.
	0,5

	- Dòng điện chạy qua R1 là I1= I=
[image: image17.wmf]U

R

 Thay số tính được: I1= I= 1,5A
	0,5

	- Vì:     (R2+R3) = (R4+R5) nên I2= I4= 0,5I = 0,75A
	0,5

	- Hiệu điện thế trên R2 và trên R4 tương ứng là:

      U2= I2R2= 0,75.20= 15V, U4= I4R4= 0,75.40= 30V.
	0,5

	- Vậy số chỉ của vôn kế là UV= U4- U2 = 15V
	0,25

	- Thay vôn kế bằng bóng đèn dòng điện qua đèn ID= 0,4A có chiều từ P đến Q, nên: I3= I2 - 0,4; I5= I4+ 0,4

	0,5

	Mà U2+ U3= U4 + U5 => 20I2+ 40(I2- 0,4) = 40I4+ 20(I4+ 0,4)
	0,5

	=> I2= I4+ 0,4 ; I = I2+ I4 = 2I4+ 0,4
	0,5

	Mặt khác: U1+ U4 + U5= U  

              => 10(2I4+ 0,4)+ 40I4+ 20(I4+ 0,4) = 60




              => I4 = 0,6A ; I2 = 1A

Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn là: UD= U4 - U2 = 40.0,6 - 20.1= 4V
	0,5

	Điện trở của đèn là: RD= 
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	0,25


Bài 3: ( 4 điểm)
NhiÖt l­îng thu cña n­íc ®¸ ®Ó cã nhiÖt ®é 00C


Q1 = C1m1 .21,20                                (0,5 đ)
NhiÖt l­îng to¶ cña m2 ®Ó cã nhiÖt ®é O0C 



 






 Q2 = c2 m2.100



   (0,5đ)  

NhiÖt l­îng to¶ cña m' kg n­íc ®«ng l¹i thµnh n­íc ®¸ ë 00C 
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 Q3  =  
[image: image22.wmf]l

  m'                                      (0,5 đ)
C©n b»ng ph­¬ng tr×nh : 




Q1 = Q2 + Q3 , gi¶i t×m m' = 1 kg . 


  (1®)  

TÝnh thÓ tÝch 

V1 =   
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8

,

0

10

dm

kg

kg

   = 12,5 dm3

                 (0,5®)  





V2 =       
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    = 1,25 dm3                                         (0,5®)  

ThÓ tÝch 


V = 12,5 + 1,25 + 1 = 14,75 dm3                      (0,5 đ)
Bài 4: ( 3,0đ)
a. Đoạn mạch AC có điện trở : 
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( 0,25 đ )


Điện trở của R2 và điện trở của toàn mạch :



R2 = RMD -R1 = 16 - 12= 4
[image: image26.wmf]W








Rtđ = R1 + R2 + R3  = 16 + 15 = 31 
[image: image27.wmf]W




( 0,25 đ )


b. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và hai đầu mạch :



U1 = IR1 = 0,75.12 = 9V




( 0,25 đ )



U2 = IR2 = 0,75. 4 = 3V




( 0,25 đ )



U3 = IR3 = 0,75.15 = 11,25 V



( 0,25 đ)



U = I Rtđ = 0,75.31 = 23,25V



( 0,25 đ )

c. Khi mắc Rx vào hai điểm M,D thì cường độ dòng điện qua mạch tăng lên 1,25 lần ( I' = 1,25I = 0,9375A ) nên điện trở tương đương của đoạn mạch M,D phải giảm xuống  1,25 lần .
( vì U mạch không đổi)
        ( 0,25 đ)

Điện trở tương đương của mạch khi mắc thêm Rx :



[image: image28.wmf]W
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( 0,25 đ )

Điện trở tương của đoạn mạch MD : 


R’MD = Rtđ – R3 = 24,8 – 15 = 9,8
[image: image29.wmf]W




( 0,25 đ )


Giá trị Rx là : 
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( 0,25 đ )


Hiệu điện thế giữa hai điểm M,D là : 



UMD = I'. 
[image: image31.wmf]'
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 = 0,9375.9,8 = 9,1875V 

( 0,25 đ )


Cường độ dòng điện qua điện trở Rx :
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( 0,25 đ )

Bài 5: ( 3,5 điểm)
                                A   V1



B    V2                            C
Gọi vận tốc và quãng đường mà người đi  xe đạp là V1 ,  S1

Gọi vận ttốc và quãng đường mà người đi bộ là V2 ,  S2                (0,5 đ)

Ta có :



Người đi xe đạp đi được quãng đường là : S1 = V1.t



Người đi bộ đi được quãng đường là : S2 = V2. t

Khi người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ thì hai người sẽ gặp nhau tại C   (0,5 đ)


Hay : AC = AB + BC


( S1 = S + S2  ( V1.t = S + V2 .t                                              (0,5 đ) 

( ( V1 - V2 )t = S  =>  t = S/(V1 - V2 )  => t = 1,25 giờ )           (1,0 đ)

Vì xe đạp khởi hành lúc 7 giờ nên thời điểm mà hai người gặp nhau là :

                t' = 7 + t = 7 + 1,25 = 8,25 giờ hay t' = 8 giờ 15 phút              (0,5 đ)

Vị trí gặp nhau cách A khoảng AC :


AC = S1 = V1.t = 12 . 1,25 = 15 km                                                (0,5 đ)

Vậy vị trí mà hai người gặp nhau cách A khoảng 15 km
                                          -------------------------
*Cách giải khác đúng đều hưởng đủ số điểm qui định .
* Sai đơn vị  cuối câu chỉ trừ một lần cho cả câu 0,25 điểm.
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